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BO Y TẾ CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-BVT Hà NỘI, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BY T ngày 29/12/2023 của
Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BVT ngày
18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc

quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
và giải quyết các chế độ liên quan

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 1 năm 2022 aia Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức da BỘ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của
Chinh phủ quy định về giao dịch điện tỬ trong IĨnh vực bào hiểm xã hội, báo
hiểm y tế và báo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của
ChÍnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của
Luật Bào hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của
Chính phủ sửa đỔi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện
pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của BỘ trưởng
BỘ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt đỘng
cửa Hội đỒng Giám định y khoa các cấp;

Thông tu số 48/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của BỘ trưởng
BỘ Y tế quy định trích chuyển dỮ liệu điện tỬ trong quân lý và thanh toán chi phí
khám bệnh, chữa bệnh bào hiểm y tế;

Thông tu số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết

thi hành Luật Báo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao đỘng thuộc IĨnh y tế;
Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 sửa đỔi, bổ sung một số
điều aia Thông tu số 56/2017/TT-nTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của BỘ trưởng
BỘ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao
đỘng thuộc IĨnh y tế;

Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 aia BỘ trưởng
BỘ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV
tại các cơ sỞ y tế;

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của BỘ trưởng
BỘ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị
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định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Báo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Báo hiểm y tế.

QtrY ẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tạm thời các Bảng chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm
theo Quyết định số 4750/QĐ-BVT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng
Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm
2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám
định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên
quan tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai tiếp nhận dữ liệu kịp thời,
thuận tiện và hưửrg dẫn, hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình
thực hiện;

b) Thông báo trước cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thay đổi
được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu, bảo đảm đủ thời gian cho cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh biết và thực hiện;

c) Bổ sung, nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu và thực hiện thông báo, cảnh
báo lỗi tự động, trích xuất tổng hợp thông tin các lỗi hồ sơ cho cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh kịp thời để hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán theo quy định; tạo điều kiện
thuận lợi và linh hoạt để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi, cập nhật, chính
sửa hổ sơ do các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển tiếp theo
các hướng dẫn cập nhật;

d) Bố trí nhân lực hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến
Cổng tiếp nhận dữ liệu;

đ) Điều chỉnh thời gian cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được
thay thế hồ sơ trong giai đoạn chuyển đổi theo Chuẩn dữ liệu mới (giai đoạn từ
ngày t)1/7/2024 đến ngày 31/12/2024).

2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TIung ương khẩn
trương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý
triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh9 thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và bảo đảm điều kiện cần thiết để triển khai
tại địa phương.

3. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc trực tiếp
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượrg, hiệu quả? đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hàM. Các cơ quan 2

đơn vị có liên quan bảo đảm triển khai đồng bộ các quy định tại Quyết định này
kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
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Ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, các nội
dung còn lại được giữ nguyên theo quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT và
Quyết định số 130/QĐ-BVT.

Điều 4. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ
trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y
tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.tl,=

Nơi nhân:
- Như Ốiều 4:

KT. BÔ TRƯỞNG
THỨ IRƯỜNG

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Thành Long (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Công an (CụC C06);
- BHXH Viêt Nam:
- Sở Y tế các tỉnh, ihành phố trực thuộc TƯ;
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Bộ Công an;
- Các Vụ, Cục: KH-TC, PC, CSFTF&TBYT,
QLYDCT, QLD, QLKCB;
- Hiệp hội Bệnh viện tu nhân Việt Nam;
• Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tê;
- Lưu: VT. BH

Trần Văn Thuấn
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việc điều trị cho trẻ.

dân hoặc sổ hộ chiếu của người bệnh. Trường hợp
không có số căn cước công dân hoặc số chứng minh thư
nhân dân hoặc sổ hộ chiếu thì sử dụng mã tài khoản
định danh điện tử.

Sửa đôi toàn bộ nội dung diễn
giải:
- Ghi số căn cước công dân- hoặc sổ
định danh cá nhân trên thẻ căn cước
hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc
giấy khai sinh của người bệnh. -
Trường hợp người bệnh là người
nước ngoài thì ghi sổ hộ chiếu.-
Trường hợp bất khả kháng như trẻ sơ

sinh hoặc người bệnh mất ý thức, tâm
thần không thể lấy được thông tin số
định danh cá nhân của người bênh thì
để trống.- Thay đổi kích-thước tối đa
n ký tư.

5 1 SO CCCD ChuỖi n
Đổi kiểu dữ liêu thành
chuỖi

người bệnh, gồm 12 ký tự, bao gồm: 04 ký tự năm +
02 ký tự tháng + 02 ký tự ngày + 02 ký tự giờ + 02 ký
tự phút.
Lưu ý:
- Trường hợp không có thông tin giờ, phút sinh thì ký
tự giờ và phút được mặc định là 0000;
- Trường hợp không có thông tin ngày sinh, tháng sinh
thì ký tự ngày sinh, tháng sinh được mặc định là 0000;
- Trường hợp trẻ mới sinh (từ đủ 28 ngày tuổi trở
xuống) thì phải ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm,
giờ, phút sinh của trẻ (nếu có);
- Trường hợp trẻ bị bỏ rơi mà không xác định được
thông tin chính xác ngày, tháng, năm, giờ, phút sinh
của trẻ thì ghi theo thời điểm mà cơ sở KBCB tiếp
nhận trẻ.

6 I NGAY SINH ChuỖi 12



Chỉ tiêl

3

Đính chính Iroăc sửa đổi.
Diễn giải bổ sung theo Òuyểt định「dl

4750/QĐ-BVT
:• ! ?: { :::$i;

GIOI TINH Chưa xác định)

Lưu ý:
- Khi tiếp đón người bệnh, cơ sở KBCB có trách
nhiệm tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống
thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam để

kiểm tra thông tin thẻ BHYT. Trường hợp cấp CL’ni mà
người bệnh hoặc thân áhân người bệnh không xuất
trình được thẻ BHif T ngay thì cơ sở KBCB tra cứu
thông tin thẻ BHYT trước khi người bệnh ra viện.
- Đối với thẻ BHYT của các đối tượng có các mã QN,
HC, LS, XK, CY, CA do BHXH Bộ Quốc phòng,
BHXH Bộ Công an cấp: Tra cứu để kiểm tra thời hạn
sử dụng của thẻ BHYT trong trường hợp các đối
tượng này không còn phục vụ trong lực lượng Quân
đội, Công an, Cơ yếu.
- Trường hợp người bệnh chưa có thẻ BHYT, cơ sở
KBCB sử dụng chức năng “Thông tuyến khám chữa
bệnh\Tra cứu thẻ tạm của trẻ em hoặc của người hiến
tạng” trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin
giám định BFIYT của BHXH Việt Nam để tra cứu mã
thẻ BHYT tam thời.
- Trường hợp người bệnh không KBCB BHY T thì để
trống trường thông tin này.

cấP

MA THE BHYT ChuỖI
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ghi trên thẻ BHYT, gồm có 05 ký tự. Lưu ý đối với
một số trường hợp sau:- Trường hợp người bệnh chưa
có thẻ BHYT nhưng được cơ quan BHXH cấp mã thẻ
tạm thời: Ghi theo 02 ký tự cuối của mã đơn vị hành
chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi
người bệnh cư trú (Quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số

07/2016/TF-BCA ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Công an) + 000. Ví dụ: Hà Nội thì ghi là
01000.- Riêng đối với trẻ em hoặc người đã hiến bộ

phận cơ thể người thì thực hiện theo quy định tại Điều
10 Thông tư số 30/2020/TT-BVT;- Trường hợp người
bệnh không KBCB BHYT thì để trống trường thông tin

MA DKBD ChuỖi

gôm 08 ký tự, bao gồm: 04 ký tự năm + 02 ký tự
tháng + 02 ký tự ngày.
Lưu ý đối với một số trường hợp sau:
- Trường hợp người bệnh KBCB alIY T nhưng chưa
có thẻ BHYT: Thay thời điểm thẻ BHYT có giá trị
bằng thời gian người bệnh vào cơ sở KBCB (gồm 08
ký tự, bao gồm: 04 ký tự năm + 02 ký tự tháng + 02
ký tự ngày);
- Trường hợp thẻ BHYT các đối tượng có mã QN,
HC, LS, XK, CY, CA do BHXH Bộ Quốc phòng,
BHXH Bộ Công an cấp mà không tra cứu được thì ghi
thời điểm thẻ có giá trị sử dụng ghi trên thẻ giấy;
- Trường hợp người bệnh không KBCB BHYT thì để

trống trường thông tin này.

GT THE TU ChuỖi
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tự, bao gồm: 04 ký tự năm + 02 ký tự tháng + 02 ký tự
ngày. Lưu ý đối với một số trường hợp sau:- Trường
hợp người bệnh KBCB BHYT nhưng chưa có thẻ
BHYT: Thay thời điểm thẻ hết giá trị bằng thời gian
người bệnh ra viện (gồm 08 ký tự, bao gồm 04 ký tự
năm + 02 ký tự tháng + 02 ký tự ngày).- Trường hợp
thẻ BHYT của các đối tượng có mã QN, HC, LS, XK,
CY, CA do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công
an cấp mà không tra cứu được trên Cổng tiếp nhận dữ
liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH
Việt Nam thì để trống;- Trường hợp người bệnh không
KBCB BHYT thì để trống trường thông tin này,

11 1 GT THE DEN ChuỖI 8

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Đôi kiêu dữ liêu thành
chuỖi
- Tăng kích thước tối da
lên 4 ký tư

12 l MA DOITUONG KCB I ChuỖi 4

Ghi thời điểm người bệnh đến KBCB, gồm 12 ký tự,
trong đó: 04 ký tự năm + 02 ký tự tháng + 02 ký tự
ngày + 02 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 02 ký
tự phút.
VÍ dụ: người bệnh đến KBCB lúc 15 giờ 20 phút ngày
31/03/2017 đươc hiển thi là: 20170331 1520

13 I NGAY VAO ChuỖi 12
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1
Bổ sung trường mới : Ghi
thời điểm người bệnh

được bác sỹ-chỉ định vào
điều tri nôi trú lioăc điều

trị nội trú ban ngày hoặc
điều trị ngoại trú, gồm 12
ký tự, theo định dạng
yyyymmddHHMIM. 1// dụ:
Thời điểm người bênh
duDa chỉ đinỀ vào điều tri

nội trú hoặc điều trị nội
trú ban ngày lúc 15 giờ 20
phút ngây 3 1/03/2017, khi
đó được hiển thi là:
20 1 7033 1 1 520

Bổ sung trường mới: Ghi thời điểm
người bệnh vào điều trị nội trú hoặc
điều trị ban ngày, gồm 12 ký tự. theo
định dạng yyyylnmdd H 1-1 MM .

14 NGAY VAO NOI TRU 1 ChuỖI 12

Bổ sung trường mới: Ghi
lý do vào nội trú, áp dụng
đối với trường họp điều trị
nội trú hoặc nôi trú ban
ngày hoặc điều trị ngoại
trú (bao gồm cả triệu
chứng lâm sàng Iroăc các
lý doi<hác khiếâ cho người
bệnh đến cơ sở KBCB).

Bổ sung trường mới: Ghi lý do vào
nội trú. áp dụng đối với trường hợp
điều trị nội trú hoăc điều trị ban ngàY
(bao gồm cả triệu chứng lâm sẵnè

hoặc các lý do khác khiến cho người
bệnh đến cơ sở 1<BCB).

15 1 LY DO VNT Chuỗi I n
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/ết định số 130/QĐ-B、Diễn giải tl
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Bổ sung trường mới: Ghi
mã lý do người bệnh vào
điều trị nội trú theo quy
định của Bộ Y tế.

Lưu ý: ’l、rường thông tin
này áp dụng bắt buộc thực
hiên khi Bô Y tế ban hành
danh mục mã lý do vào
diều tri nôi trú và có văn
bản hướng dẫn.

16 l MA LY DO VNT ChuỖi 5

17 l MA LOAI KCB ChuỖi

ChuỖi

2

5

trưởng Bộ Y tế ban hành.

điều trị do cơ quan có thẩm quyền cấp.

thực hiện đối với người bệnh, theo quy định tại Bộ mạ
danh mục dùng chung (DMDC) do Bộ trưởng Bộ Y tế
ban hành.

Đổi kiểu dữ liệu thành
chuỖi

18 1 MA CSKCB

dich vu kỹ thuật hoặc mã
dich vu Iihám bênh thực
hiện đối với người bệnh,
theo quy định tại Bộ mã
danh mục dùng chung
(DiViDe) do Bộ trưởng Bộ
Y tế ban hành trong trường
hợp phát sinh chi phí đầu
tiên tại khoa điểu trị nội trú
hoăc khoa điều trị nội trú
ban ngày hoặc khoa điều
trị ngoại trú là dịch vụ kỹ
thuM hoăc tiền khám bênh.

Ghi mã dich vu kỹ thuật hoặc mã
dich vu khám bênh-thực hiện đối với
niuòi bệnh, theo quy định tại Bộ mã
danh mục dùng chung (DMIDC) do
Bô trưởng Bô Y tế ban hành trong
trường hợp phát sinh chi phí đầu tiên
tai khoa điểu trị nội trú hoặc khoa
điều tri ban ngàY hoăc khoa điều trị
ngoại t;’ú là dị;h'vụl kỹ thuật hoặc tiền
khám bênh

19 l MA DICH VU ChuỖi 50

qD

fF
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Kiểu

:: 2Chi tiêu

20 1 TEN DICH VU ChuỖi 1024

21 l MA THUOC ChuỖi 255

Sửa lại diễn giải: Ghi tên
dịch vụ kỹ thuật hoặc tên
dịch vu khám bênh tương
úng trong trường hợp phái
sinh chi phí đầu tiên tại
khoa điều tri nôi trú hoăc
Hoa điều tú lôi trú bán
ngày hoặc khoa điều trị

ngoại trú là dịch vụ kỹ
thuật hoặc tiền khám bệnh.

mã hoạt chất của thuốc
theo quy định tại Bộ mã
danh mục ciCLng chung do
Bô Y tế ban hành trong
trLrờlig hợp phát sinh cl;
phí đầu tiên tại khoa điều
tri nôi trú hoăc khoa điều
trị nội trú ban ngày hoặc
khoa điều trị ngoại trú là
thuốc. l、rLrờng hợp hoạt
chất của thuốc nằm ngoài
danh mHC thuốc tlĩuôc

phạm vi thanh toán còn
quỹ BHYT tạm thời sử
dụng mã 「’CJO.t}C)OCy'.

Sủa đôi toàn bộ nội dung diễn
giải:Ghi mã hoạt chất của thuốc theo
quy định tại Bộ mã danh mục dùng
chung do Bộ Y tế ban hành trong
trường hợp phát sinh chi phí đầu tiên
tại khoa điều tri nôi trú hoăc khoa
điều trị nội trú ban ngày hoắc khoa
điều trị ngoại trú là thuốc.Đối với
thuốc do cồ sở KBCB tự bào chế. pha
chế: ghi mã thuốc gồn1 mã các hoạt
chất/thành phần, cách nhau bằng dấu
cộng ”+". Các hoạt chất/thành phần
của thuốc nằm ngoài danh mục thuốc
thuộc phạm vi thanh toán của quỹ
BHYT thì ghi mã boat chất/thành
phần theo -cấu trúc YYYY.SDK.
trong đó YYYY là năm cấp số đăng
ký lưu hành nguyên liêu làm thuốc và
SE>K là số đăầg kÝ lưu hành nguyên
liệu làm thuốc: thuốc thàIìh -pÊ/un
không thuộc phạm vi chi trả của quỹ

BH YT thì để trống trường này.
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Kích
thưó’c
tối đa

9

1 y ế t d ! n h s ố 1 3 0 / (2 ][1
Mh chính hoặc sửa (lỗi,

địnheo Quyết
/Ql)-BYl、

ủp!t1r{ :1i;1:r:t1:

ii:i:pr};:;:t:1;i?:ilifI Diên giải theo Ql
li:T)

tên thuốc tương ứng trong
trường hợp phát sinh clii
phí đầu tiên tại khoa điều
tri nôi trú hoăc khoa điều
trị nội trú ban ngày hoặc
khoa điều trị ngoại trú là
thuỐc.

22 1 TEN THUOC ChuỖi 1024

mã vật tư y tế trong trường
hợp phát sinh chi phí dầu
tiền tai khoa điều trị nội trú
hoăc khoa điều tri nội trú
ba;1 ngày hoặc khoa điều
trị ngoại trú là VTYT.

Bổ sung hướng dẫn:Ghi mã vật tư y
tế là mã nhóm VTYT quy định tại
Thông tư số 04/20 1 7/TT-B YT.

23 MA VAT TU ChuỖi 255

tên VTY「F tương ứng trong
trường hợp phát sinh chi
phí đâu tiên tại khoa điêu
tri nôi trú hoăc khoa điều
trí nôi 11-ú bah ngày hoặc
khoa điều trị ngếạí trú là
VTYT.

Tô
Ghi tên vất tư y tế là tên nhóm

V「l、YT quy dir;h tại Thông tư số
04/20 1 7/TT-BY T.

24 1 TEN VAT TU ChuỖi 1024

yyyymmddHHmm, bao gồm: 04 ký tự năm + 02 ký tự
tháng + 02 ký tự ngày + 02 ký tự giờ (24 giờ) + 02 ký
tự phút).
Ví dụ: Thời điểm ra y lệnh lúc 15 giờ 20 phút ngày 31
tháng 03 năm 20 17 được hiển thị là: 201703311520

25 I NGAY YL ChuỖi 12

CLio •€Ê

,b
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Chỉ tiêu Diễn giải theo Quyết định số 130/QĐ-BVT
1: i áI

ỉIi:;Éi :

Điều chỈnh

「??!:li{:i?;lt:

DU PHONG ChuỖ

u“、-'?
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Bảng 1. Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Quyết dinh số /QĐ-BYT ngày / /2024 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

;「「 '"
lề:

m

-1
-’''----'-'-、-’"-:--»---"'、'-「--」」 -

’

bảng còn lại ban hành kèm theo Quyết định này trong một
lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)).

r

tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh (bảng XML 1) và các

rb+

Diễn giải theo Quyết định : ;ê:adTỈIii
iính chí

SLlrIỊJ
47:5'

[ :::;

lqh_

NỘi dung sạn dối, bổ
diên giãi

M

2

3

4

STT
MA BN
HO TEN

W
ChuỖi

ChuỖi

10

100

255
Là mã người bệnh theo quy định của cơ sở KBCB

- Lưu ý: Trường hợp trẻ sau khi sinh ra được hưởng
quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT nhưng
chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm
thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở KBCB thực hiện ghi
họ và tên của trẻ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều
10 Thông tư số 30/2020/TF-BVT ngày 3 1 tháng 12 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng
dân biện pháp thi hành một sô điêu của Nghị định sô
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/20 18 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều
của Luật BHYT, cụ thể:
+ Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): ghi theo họ và tên
của mẹ hoặc của cha (bố);
+ Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có
người giám hộ: ghi theo họ và tên của người giám hộ;
+ Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bỏ rơi tại cơ
sở KBCB: ghi tên cơ sở KBCB nơi đang thực hiện việc
điều tri cho trẻ.

'LL

@:----
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Chí tiê1
Kiểu 1 Kích

Diễn giải tthướcdữ

liệu 1 tối đa $;.:

ryết định số 130/QĐ-BYT
Đính chính hoặc sứa đôi,
bổ sung theo Quyết định

4750/(2IJ-II YT

m M MI
dân hoặc số hộ chiếu của người bệnh.
Trường hợp không có số căn cước công dân hoặc số
chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ chiếu thì sử dụng
mã tài khoản định danh điện tử.

chuỖI
Sửa đổi toàn bộ nội dung diễn
giải:
- Ghi số căn cước công dân
hoặc số định danh cá rThân trên
thẻ căn cước hoặc giấy chứng
nhận căn cước hoặc giấy khai
sinh của người bệnh.
- Trường họp người bệnh là
ngứời nước ngoài thì ghi số hộ
chiếu.

- 「Fruàrg hợp bất khá kháng
như trẻ sơ sinh hoặc người
bệnh mất ý thức. tâm thần

không thể-lấy được thông tin số

định danh cá nhân của người
bênh thì để trống.
- Thay đổi kích Thước tối đa n
kÝ tư:

ChuỖi
bệnh, gồm 12 ký tự theo định dạng yyyymmddHF{MM.
Lưu ý:
- Trường hợp không có thông tin giờ, phút sinh thì ký tự
giờ và phút được mặc định là 0000;
- Trường hợp không có thông tin ngày sinh, tháng sinh thì
ký tự ngày sinh, tháng sinh được mặc định là 0000;
- Trường hợp trẻ mới sinh (từ đủ 28 ngày tuổi trở xuống)
thì phải ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm, giờ, phút
sinh của trẻ (nếu có):

- Trường hề> trẻ bị i;ó rơi mà không xác định được thông
tin chính xác ngày, tháng, năm, giờ, phút sinh của trẻ thì
ghi theo thời điểm mà cơ sở KBCB tiếp nhận trẻ.
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Kích
thước
tối đa

::Iii

Diễn giải theo Quyết định số 130/Q D-BYT
Đính chính hoặc sửa đôi.

4ỷ50/QĐ-BÝ T

Nội dung sửa đổi, bổ sun
diễn giãi

1)o Stiii a t lì eo (Jti\'et (lịầi;}iII,

7

8

GIOI TINH SỐ

ChuỖi

Ĩ

5

3

2

ỦI 'Fg®®M
xác định

NHOM MAU
bệnh trong trường ht7ì có
thông tinm
chuỖi

ChuỖi

ChuỖi

lục 2 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 2 năm
20 16 của Bộ trưởng Bộ Công an.

các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số

121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê để điền chi tiết). Tra cứu mã dân tộc
tại đường link: http : //tongdÌeutracianso.vn/danh-mHc-cav
dan-toc-viet-nam.hữni

nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 34/2020/QĐ-
TTg ngày 26 tháng 1 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính
phủ. Tra cứu mã nghề nghiệp tại đường link:
https : //luatvietnam.vn/lao-dong/quỵet-dỨrh-34-202Ci-qđ-
ttg-cỉanh-mHc-ngire-nghiep-viet-nam- 194623-dI .html
- Lưu ý:
+ Trường hợp người bệnh không có hoặc chưa có nghề
nghiệp thì ghi mã C)0000;
+ Trường hợp người bệnh có nhiều nghề thì ghi mã nghề
nghiệp chính hoặc nghề nghiệp hiện tại;

chuỖi

ChuỖi 9 m
chuỖi

mô
giải:
Ghi mã nghề nghiệp của người
bệnh. Ghi mã nghề nghiệp theo
quy định tại Quyết định số

34/2C)2í)/C)E)-TTg ngây
26/ 1 1/2020 của 「J、hủ tướng
Chính phủ (lấy đến mã cấp 2).
- Lưu ý:
+ Trường hợp người bệnh
không có hoặc chIra có nghề
nghiệp thì ghi mã 00:
+ Trường hợp người bệnh

ngoài độ tuổi lao động hoặc
không có nghề nghiệp trong
danh mục mã nghẻ nghiệp thì
lấy theo danh mục được cập
nhật trên Cổng tiếp nhân dữ

'LM

w/
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Diễn giải theo Quyết đi1 thước
1 tối đa

; i h!:a 1 ơ : i:

hoặc sửa đổi,IJínll clrí
bổ sung o (2u 1111

4%0/QD- 11YT

ịứa dỗi, bổ sung
iễn giiii

ĩỹnmM;Tin
giám định BHYT của BHXH
Việt Nam;
+ Trường hợp người bệnh có
nhiều nghề thì ghi mã nghề
nghiệp chính hoặc nghề nghiệp
hiên tai :

ChuỖI m
- Lưu ý:
+ Trường hợp người bệnh là người Việt Nam: Ghi địa chỉ

theo địa chỉ nơi cư trú hiện tại của người bệnh đã được

cập nhật thông tin tronạ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
Cơ sở dữ liệu dân cư về cư trú, gôm: sô nhà (nêu có);
thôn, xóm hoặc đường, phố (nếu có); xã, phường, thị trấn;

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành
phố trực thuộc TW.
Trường hợp trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi
BHYT theo quy định của Luật BHYT nhưng chưa được
cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp
giấy khai sinh thì cơ sở KBCB thực hiện ghi theo địa chỉ
nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc
nơi cơ sở KBCB đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh
không có người nhận hoặc bị bỏ rơi.
+ Trường hợp người bệnh là người nước ngoài thì ghi
theo địa chỉ do người bệnh tự khai báo.
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Chỉ tiêu
Kiểu 1 Kích
dữ

liệu 1 tối

lyết định số 130/QĐ-BYT
Đính chính hoặc sứa đôi.

Nội dung sửa
bổ sung theo Quyết định

1750/01)- BVT

J:+:i::q.

bổ sung

1fT1':

F 7 ChuỖi mcnmÊĨẩi=i;nmi
bệnh. Ghi theo 02 ký tự cuối của mã đơn vị hành chính của
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người bệnh cư
trú (Quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 07/20 16/TT-BCA
ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an).

giải:
Mã đơn vị hành chính cấp tỉnh
nơi người bệnh đang cư trú
(tlrường trú hoặc tạm trú). Ghi
theo 02 ký tự cuối của mã đơn
vị hành chính của tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nơi
người bệnh cư tlĩr (Quy định tại

Phụ lục I Thông tư số
07/20 16/1、「l、-BC/\ ngày
01/02/2016 của Bô trLlỏnq Bồ
Công an).

người bệnh. Ghi mã đơn vị hành chính cấp huyện theo
Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính.

Bổ sung diễn giải: Trường
hợp thành lập đơn vị hành
chính cấp huyện mới hoặc
gộp đơn vị hành chính cấp
huyên thì sử dung mã đơn
vi hành chính mà được

cấp có thẩm quyền cấp.

giải:
Mã đơn vị hành chính cấp
huyện nơi ngLròi bênh đang cư
trú (thường ửú hoặc tạm tri1).
Ghi mã đơn vị hành chính cấp
huyện theo Quyết định số
124/2C)tJ4/QĐ-TTg ngày
08/7/20C)4 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh mục ầ1ã đơn
vị hành chính, được cập nhật
trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
thuộc Hệ thống thông tin giám
định BHYT của BH;KH Việt

'LM

U
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1 Kiểu
dữ

IĨệÌl

t]::i::
tốiđa l

,iải theo Quyết định số 130/QfEBYT
Đính chính hoặc sửa đôi.
bổ sung theo Qu) ết định

4750/Q 1)-B\’T

gs fEI đôi bổ sungNội dun
diễn g iii i

MAXA CLJ_TRLJ ChuỖi ấÉimÈUXIii
bệnh. Ghi mã đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số

124/2004/QĐ-TTg ngày t}8/7/2004 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính.

-

hợp thành lập đơn vị hành
chính cấp xã mới hoặc gộp
đơn vị hành chính cấp xã
thì sử dụng mã đơn vị hành
chính mới được cấp có
thẩm quyền cấp.

giải:
Mã đơn vị hành chính cấp xã nơi
người bệnh đang cư trú (thường
trú hoặc tạm trú). Ghi mã đơn vị

hành chính cấp xã theo Quyết
định số 124/2004/QĐ-TTg ngày
08/7/2004 của 「l、hủ tướng Chính
phủ ban hành danh mụcinã đơn
vị hành chính, được cập nhật
trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
thuộc Hệ thống thông tin giám
đinh E3HY「F của 131-IXH Việt
Nam. Trường hợp xã chIra có
mã đơn vị hành chính thì để

DIEN THOAI ChuỖi ổi kiểu dữ liệu thành
nhân người bệnh. Trường thông tin này chỉ ghi khi người 1 chuỗi
bệnh cung cấp. Trường hợp không có thì để trống trường
thông tin nà

'D
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Lưu ý:
- Khi tiếp đón người bệnh, cơ sở KBCB có trách nhiệm
tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin
giám định BHYT của BHXH Việt Nam để kiểm tra thông
tin thẻ BHYT. Trường hợp cấp cứu mà người bệnh hoặc

ngay thì cơ sở KBCB tra cứu thông tin thẻ BHYT trước
khi người bệnh ra viện.
- Đối với thẻ BHYT của các đối tượng có các mã QN,
HC, LS, XK, CY, CA do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH
Bộ Công an cấp: Tra cứu để kiểm tra thời hạn sử dụng
của thẻ BHYT trong trường hợp các đối tượng này không
còn phục vụ trong lực lượng Quân đội, Công an, Cơ yếu.
- Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được
cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến mã
thẻ thì ghi tiếp mã thẻ mới (mỗi mã thẻ gồm có 15 ký tự),
giữa các mã thẻ cách nhau bằng dấu chấm phẩy “;”;
- Trường hợp người bệnh chưa có thẻ BHYT, cơ sở
KBCB sử dụng chức năng “Thông tuyến khám chữa
bệnh\Tra cứu thẻ tạm của trẻ em hoặc của người hiến
tạng” trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin
giám định BHYT của BHXH Việt Nam để tra cứu mã thẻ
BHYT tam thời.

thân nhân người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT

- Trường hợp người bệnh không KBCB BHYT thi để
trống trường thông tin này

cấP
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